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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH: TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI 

STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

HK I 

1  20029 Pháp luật  2  

2  20455 Nghe 1 2  

3  20456 Nói 1 2  

4  20457 Đọc 1 2  

5  20458 Viết 1 2  

6  20520 Ngữ âm 1 2  

7  20460 Hán tự 1 2  

    Tổng 14  

HK II 

1  20043 Tin học văn phòng 3  

2  20461 Nghe 2 2  

3  20462 Nói 2 2  

4  20463 Đọc 2 2  

5  20464 Viết 2 2  

6  20466 Hán tự 2 2  

7  20521 Ngữ âm 2 2  

8  20001 Giáo dục thể chất 1   

   Tổng 15  

HK III 

1  20467  Nghe 3 2  

2 20468 Nói 3 2  

3  20469 Đọc 3 2  

4 20470 Viết 3 2  

5 20471 Hán tự 3 1  

6 20302 Luật thương mại  2  
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STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

7 20427 Kinh tế học  3  

8  Môn tự chọn (chọn ít nhất 2 trong 6 tín chỉ) 2  

8.1 20032 Khởi nghiệp 2  

8.2  20033 Thương mại điện tử  2  

8.3  20034 Văn hóa doanh nghiệp 2  

6  20000 Giáo dục quốc phòng và An ninh   

    Tổng 16  

HK IV 

1  20044  Chính trị  4  

2  20031  Quản trị hành chính văn phòng 2  

3  20473  Nghe 4 2  

4  20474 Nói 4 2  

5  20475 Đọc 4 2  

6  20476 Hán tự 4 1  

7  20477 Thư tín thương mại 1 2  

8  20002 Giáo dục thể chất 2   

    Tổng 15  

HK V 

1 20479 Nghe 5 2  

2 20480 Nói 5 2  

3 20481 Thư tín thương mại 2 2  

4 20478 Dịch Nhật – Việt  4  

5 20511 Marketing  3  

6 20522 Ngữ pháp  3  

7 20048 Thực tập nghề nghiệp 1  

   Tổng 17  

HK VI 

1 20482 Dịch Việt – Nhật  4  
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STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

2 20515 Phiên dịch  3  

3 20512 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3  

4  Môn tự chọn (chọn 3 trong 6 tín chỉ) 3  

4.1 20484 Đất nước học  3  

4.2 20485 Văn hóa doanh nghiệp  3  

    Tổng 13  

HK VII 

1 20012 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 5  

    Tổng  5  

    Tổng cộng 95  

 


